












TT Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Thời điểm bắt đầu 

là người có liên 

quan

Thời điểm không 

còn là người có liên 

quan

Lý do
Mối quan hệ liên 

quan với công ty

1
Tập đoàn Công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội 
12/01/2006   Công ty Mẹ

2 Lê Bá Tân Chủ tịch HĐQT 27/04/2023 Người nội bộ

3 Nguyễn Đăng Hùng
Thành viên HĐQT 

kiêm Giám đốc
1/3/2023 Người nội bộ

4 Trương Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 27/04/2020 Người nội bộ

5 Nguyễn Địch Tuấn Anh Thành viên HĐQT 27/04/2020 Người nội bộ

6 Phan Thế Trường Trưởng BKS 27/04/2020 Người nội bộ

7 Nguyễn Đức Cường Thành viên BKS 27/04/2020 Người nội bộ

8 Phan Thị Hồng Hạnh Thành viên BKS 27/04/2023 Người nội bộ

9 Nguyễn Hữu Đức Phó Giám đốc 14/07/2017 Người nội bộ

10 Vũ Song Hà Phó Giám đốc 05/12/2023 Người nội bộ

11 Lê Tuấn Anh Kế toán Trưởng 27/07/2022 Người nội bộ

12
Tổng Công ty CP Bưu Chính 

Viettel
2010

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

13
Công ty TNHH MTV Đầu tư 

Công nghệ Viettel
11/5/2009

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

14

Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Sản xuất Thiết bị 

Viettel 

2010

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

15

Công ty TNHH MTV 

Thương mại và Xuất nhập 

khẩu Viettel

2006

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

16 Công ty Viettel America 2013

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

17
Công ty VTE Technologies 

SARL
2015

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

18
Tổng Công ty CP Đầu tư 

Quốc tế Viettel
2007

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

19
Tổng Công ty CP Công trình 

Viettel
2010

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

20
Công ty CP Giao thông số 

Việt Nam
2020

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



TT Tên tổ chức/cá nhân 
TK giao dịch CK 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)

Thời điểm bắt đầu 

là người có liên 

quan

Thời điểm không 

còn là người có liên 

quan

Lý do
Mối quan hệ liên 

quan với công ty

21 Công ty TNHH Viettel - CHT 2008

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

22 Công ty Viettel Peru 2014

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

23 Công ty Viettel Russia 2017

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

24
Viettel Construction 

Cambodia Co.,Ltd
2015

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

25
Viettel Construction Peru 

S.A.C
2015

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

26
Viettel Construction 

Myanmar Co.,Ltd
2015

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

27
Công ty Viettel Timor Leste, 

LDA 
2012

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

28
Công ty TNHH Viettel 

Cambodia
2009

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

29 Công ty TNHH Movitel 2010

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

30 Công ty Viettel Cameroon 2013

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

31 Công ty Viettel Burundi 2014

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

32 Công ty Viettel Tanzania 2014

Người có liên quan 

theo điểm c, khoản 46, 

Luật chứng khoán

33
Công ty National Telecom 

S.A
2021

Người có liên quan 

theo điểm b, khoản 46, 

Luật chứng khoán



Số hợp đồng Nội dung
 Tổng giá giao dịch 

(sau VAT) 

1

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

1/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 6120241-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2023 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & dự 

toán công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng cáp quang năm 2023 tại Quảng Nam

           526.125.600 

2

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

1/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 6120244-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2023 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & dự 

toán công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng cáp quang năm 2023 tại Đồng Nai

           590.509.400 

3

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

1/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 6120245-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2023 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & dự 

toán công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng cáp quang năm 2023 tại Bình Dương

           545.187.500 

4

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

1/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 6120243-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2023 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & dự 

toán công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng cáp quang năm 2023 tại Sơn La

           537.096.000 

5

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

1/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 6120242-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK 2023 

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công & dự 

toán công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng cáp quang năm 2023 tại Thanh Hóa

           690.001.200 

6

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

3/30/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 30320241-BQLDA/VTNet-

VTK/PTV 2024 

Khảo sát, đánh giá hạ tầng phục vụ lắp đặt 

thiết bị 5G năm 2024
      16.339.200.000 

7

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/17/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 17420243-BQLDA/VTNet-

VTK/XL 2024 

Củng cố sửa chữa, khắc phục 1484 trạm tại 61 

tỉnh/TP trên toàn quốc
      22.959.534.668 

8

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

5/10/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 10520242-BQLDA/VTNet-

VTK/XL 2024 
Thu hồi thiết bị trạm 3G năm 2024       48.117.738.996 

9

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

5/15/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 15520243-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2024 

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án 

đầu tư mở rộng dung lượng mạng lõi internet 

và truyền hình năm 2024

           265.463.246 

10

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 26420248- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Bạc Liêu

           149.471.673 

11

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202411- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Bến Tre

           148.583.842 

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC

GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên 

quan với công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ 

trụ sở chính

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty

Số Nghị quyết/Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT (nếu có)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch



12

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202414- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Bình Phước

             98.337.234 

13

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202416- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Cà Mau

             93.739.414 

14

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202418- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Cần Thơ

             45.093.872 

15

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202423- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Đồng Nai

           119.080.572 

16

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202424- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Đồng Tháp

           208.428.787 

17

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202432 -BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Hậu Giang

           130.153.660 

18

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202455- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Tây Ninh

             19.346.789 

19

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202461- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Trà Vinh

             64.916.402 

20

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202463- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Vĩnh Long

             25.570.325 

21

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202467- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Hồ Chí Minh

             29.854.285 

22

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202430- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Hải Dương

           293.772.670 

23

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202433-BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Hòa Bình

           136.068.370 

24

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202442- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Nam Định

           232.834.991 

25

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202444- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Ninh Bình

           281.632.834 



26

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202451- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Quảng Ninh

           114.178.141 

27

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202410- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Bắc Ninh

           158.152.929 

28

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202417- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Cao Bằng

             86.553.021 

29

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202422- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Điện Biên

             37.879.652 

30

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

  264202426 -BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Hà Giang

             62.955.474 

31

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202434- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Hưng Yên

           201.248.036 

32

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202439- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Lào Cai

           171.528.449 

33

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202446- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Phú Thọ

             91.881.958 

34

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202456 - BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Thái Bình

           183.707.448 

35

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202458- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Thanh Hóa

           127.624.795 

36

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202462- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Tuyên Quang

             40.716.706 

37

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202464- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Vĩnh Phúc

             97.550.077 

38

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202465- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Yên Bái

           271.621.986 

39

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

4/26/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 264202468- BQLDA/VTNet-

VTK/TVTK2024 

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng 

băng rộng cố định năm 2024 tại Lai Châu

             39.710.659 



40

Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội

Người liên quan 

Công ty

0100109106-012 do Sở KĐĐT Tp Hà Nội 

cấp, Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

6/17/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 17620244-BQLDA/VTNet-

VTK/TV 2024 

Tư vấn khảo sát, thiết kế lắp đặt thiết bị 4G 

mở rộng mạng vô tuyến khu vực miền Trung
        4.559.753.792 

41 CN Viettel Cao Bằng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
3/15/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 150301-HT/CBG-VTK/XL2024 

Triển khai sửa chữa, củng cố, kiên cố hạ tầng 

mạng lưới năm 2024 theo kế hoạch số 762/KH-

BQLDAHTVT

           558.444.678 

42 CN Viettel Cao Bằng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-036 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
3/19/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 190301-HT/CBG-VTK/XL2024 
Triển khai củng cố trạm CBG0326 phòng 

chống thiên tai tại tỉnh Cao Bằng năm 2024
           209.682.349 

43 CN Viettel Đà Nẵng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-078 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
3/30/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 300309-HT/DNG-VTK/XL2024 

Thi công xây dựng công trình: Củng cố 18 

trạm BTS theo Kế hoạch 762/KH-

BQLDAHTVT tại Đà Nẵng

           310.963.464 

44 CN Viettel Phú Yên
Người liên quan 

Công ty

0100109106-059 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
3/9/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 090304-HT/PYN-VTK/TV2023 

Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình: Đầu tư xây dựng mới, củng cố 

nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh 

Phú Yên

           126.502.710 

45 CN Viettel Hưng Yên
Người liên quan 

Công ty

0100109106-023 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
01/09/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 090131-HT/HYN-VTK/XL 2024 

Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, củng 

cố hạ tầng mạng lưới 31 trạm BTS giai đoạn 7 

theo kế hoạch 1219//KH-BQLDAHTVT tại 

tỉnh Hưng Yên

           737.158.155 

46
CN Viettel Thừa Thiên 

Huế

Người liên quan 

Công ty

0100109106-033 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
1/27/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

270101-HT/TTH-VTK/XL2024
Thi công xây dựng công trình: Củng cố, bảo 

dưỡng 29 trạm BTS tại Thừa Thiên Huế
           977.684.267 

47 CN Viettel Hải Phòng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-043 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
2/27/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

270201-HT/HPG-VTK/2024 XL

Thi công xây dựng công trình: Thi công tháo 

dỡ, thu hồi RRU theo đề xuất 8844/ĐX-

KTTC, 11452/ĐX-KTTC, 12838/ĐX-KTTC

           329.201.811 

48 CN Viettel Hưng Yên
Người liên quan 

Công ty

0100109106-023 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
2/8/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 280201-HT/HYN-VTK/XL 2024 
Sửa chữa, củng cố hạ tầng mạng lưới trạm 

HYN8001 tại tỉnh Hưng Yên
             86.673.557 

49 CN Viettel Hải Dương
Người liên quan 

Công ty

0100109106-022 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
3/22/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 220324-HT/HDG-VTK/XL 2024 
Củng cố Thay thân cột trạm HDG0101 huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương
             82.253.419 

50 CN Viettel Hưng Yên
Người liên quan 

Công ty

0100109106-023 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
4/17/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 170418-HT/HYN-VTK/XL2024 

Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, củng 

cố hạ tầng mạng lưới 18 trạm BTS giai đoạn 1 

kế hoạch 762/KH-BQLDAHTVT tại tỉnh 

Hưng Yên

           446.300.247 

51 CN Viettel Hải Phòng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-043 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
4/12/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 120401-HT.HPG-VTK/2024 XL 
Thi công tháo dỡ thu hồi, củng cố 12 trạm 

BTS trên địa bàn thành phố Hải Phòng
           612.843.430 

52
CN Viettel Thừa Thiên 

Huế

Người liên quan 

Công ty

0100109106-033 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
4/15/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 150401-HT/TTH-VTK/XL2024 

Thi công xây dựng công trình: Củng cố, bảo 

dưỡng 22 trạm BTS theo Kế hoạch 762/KH-

BQLDAHTVT tại Thừa Thiên Huế

           571.738.913 

53 CN Viettel Hải Phòng
Người liên quan 

Công ty

0100109106-043 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
4/12/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 120401-HT/HPG-VTK/2024 XL 

Thi công xây dựng công trình: Thi công tháo 

dỡ thu hồi, củng cố 12 trạm BTS trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng

           612.843.430 

54
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 569/BTL.VAM-

VTK/2023/HĐTV_ĐTPT 

Tư vấn giảm sát lắp đặt thiết bị bãi đỗ xe thông 

minh và kiểm soát vào/ ra phòng tập đa năng: Cải 

tạo nội thất phòng họp Đảng ủy, bãi đỗ xe thông 

minh và kiểm soát vào/ra phòng tập đa năng tại 

Tòa nhà trụ sở Tập đoàn

             35.000.000 

55 TELEMOR
Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 556/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội 

cấp ngày 04/06/2011

2/22/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

23/2024/VTL-VTK/CONSULT
Dịch vụ: Cải tạo, xây dựng văn phòng Viettel 

Timor
           386.847.350 



56
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
2/20/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 98/ĐHDAMN.VAM-

VTK/2024/HĐTV_ĐTPT 

Tư vấn khảo sát địa chất công trình và khảo sát địa 

hình: Đầu tư xây dựng tòa nhà TT1 khu H158 

thành phố Hồ Chí Minh làm tổng trạm khu vực 

phía Nam

           348.355.000 

57
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 /ĐHDAMN.VAM-

VTK/2024/HĐTV_ĐTPT 
Thiết kế nhà huyện Châu Thành            200.000.000 

58
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
4/22/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 172/BMB.VAM-

VTK/2024/HĐTV_ĐTPT 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng: Trung tâm Viettel huyện Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái. Địa điểm: Số nhà 53, đường Hoàng Liên 

Sơn, phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên 

Bái 

           107.870.238 

59
Công ty Quản lý Tài sản 

Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-160 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
3/27/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 108/BMN.VAM-

VTK/2024/HĐTV_ĐTPT 

Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng: Trung tâm Viettel huyện Nghĩa Lộ, tỉnh 

Yên Bái. Địa điểm: Trung tâm Viettel Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp. Địa điểm: Thị trấn Cái 

Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

           248.151.060 

60 Movitel
Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 404/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội 

cấp ngày 11/11/2010

20/05/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 01/MVT-VTK/2024 Đo kiểm MHTS         6.437.661.810 

61
Tổng Công ty Giải pháp 

doanh nghiệp Viettel

Người liên quan 

Công ty

0100109106-476 Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân Đội
4/10/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 001-GPCP.VBSC-VTK/2024 
Tư vấn giám sát phát triển phần mền nền tảng 

đảng viên số
           136.000.000 

62
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 060606-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK 

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Bến 

Tre
        4.186.434.540 

63
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060610-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Cà 

Mau
        2.616.448.889 

64
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060608-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại thành phố 

Cần Thơ
        1.176.688.048 

65
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060609-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Hậu 

Giang
        1.810.889.285 

66
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060603-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh 

Quảng Bình
        2.306.150.304 

67
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060605-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh 

Tiền Giang
        3.367.981.784 

68
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060607-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Trà 

Vinh
        2.624.559.801 

69
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060604-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Long 

An
        5.856.268.360 

70
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060602-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Ninh 

Bình
        6.198.574.992 

71
Tổng Công ty CP Công 

trình Viettel

Người liên quan 

Công ty
0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 6/6/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

060601-MS/HĐXL-2024/VCC-

VTK

Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh Vĩnh 

Phúc
        5.105.418.460 

72 Viettel Temor
Người liên quan 

Công ty

GCN đầu tư ra nước ngoài số 556/BKHĐT-

ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội 

cấp ngày 04/06/2011

6/1/2024

Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ 

ngày 27/04/2023 và số 01/NQ-VTK-

ĐHĐCĐ 26/04/2024

 02/2024/VTL-VTK/ OFFICE 

FUNITURE 

Thi công cung cấp thiết bị nội thất cải tạo văn 

phòng telemor
        1.915.000.000 
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3.594.355                38,31%

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

2 Nguyễn Đăng Hùng

Thành viên 

HĐQT kiêm Tổng 

Giám đốc

P 

 

1

6

0

34.697                     0,37%

2.1 Bùi Thị Liên Mẹ đẻ

P 

 

1

6

0

                              -   0,00%

2.2 Nguyễn Viết Thân Bố vợ

P

h

ò

                              -   0,00%

2.3 Vũ Thị Phương HÀ Mẹ vợ

P

h

ò

                              -   0,00%

2.4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Em gái

P

h

ò

n

g 

 

                           200 0,00%

2.5 Vũ Quốc Tuấn Em rể

P

h

ò

n

                              -   0,00%

2.6 Nguyễn Anh Túc Vợ

P 

 

1

6

0

4 

-                           0,00%

2.7 Nguyễn Đăng Khánh    Con đẻ

P 

 

1

6

0

-                           0,00%



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

2.8 Nguyễn Ngọc Bảo Trang Con đẻ

P 

 

1

6

0

-                           0,00%

2.9 Nguyễn Đăng Cường Anh trai

P

h

ò

-                           0,00%

2.10 Tống Thị Việt Phương Chị dâu

P

h

ò

-                           0,00%

2.11 Nguyễn Viết Thắng Em vợ

P

h

ò

-                           0,00%

2.13 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 

Ông Nguyễn Đăng 

Hùng là người đại 

diện phần vốn của 

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

L

ô 

 

D

2

6 

 

K

Đ

1.198.118                12,77%

3 Trương Thị Thu Hà Thành viên HĐQT

E

2

.

1

2

.

4 

                              -   0,00%

3.1 Nguyễn Cảnh Bắc Chồng

E

2

.

1

2

-                           0,00%



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

3.2 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 

Bà Trương Thị Thu 

Hà là người đại 

diện phần vốn của 

Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn 

thông Quân đội 

L

ô 

 

D

2

6 

 

K

1.198.118                12,77%

4 Nguyễn Địch Tuấn Anh Thành viên HĐQT

1

8

0

7 

 

T

ò

-                           0,00%

5 Phan Thế Trường Trưởng BKS

S

ố 

 

2 

-                           0,00%

5.1 Nguyễn Trang Điệp Vợ

S

ố 

 

2 

-                           0,00%

5.2 Phan Thế Quảng Bố đẻ

 

H

ả

i 

-                           0,00%

5.3 Lê Thị Dung Mẹ đẻ

 

H

ả

i 

-                           0,00%

5.4 Nguyễn Văn Sơn Bố vợ
 

Đ
-                           -

5.5 Lê Thị Huệ Mẹ vợ

 

Đ

ồ

n

-                           0,00%



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

5.6 Phan Thế Hùng Con đẻ

S

ố 

 

2 

-                           0,00%

5.7 Phan Minh Triết Con đẻ

S

ố 

 

2 

-                           0,00%

5.8 Phan Thị Hồng Nhung Em ruột

 

H

ả

i 

-                           0,00%

6 Nguyễn Đức Cường Thành viên BKS

T

ổ 

 

d

                              -   0,00%

7 Phan Thị Hồng Hạnh Thành viên BKS

S

ố 

 

6 

 

                              -   0,00%

7.1 Phan Tân Bố đẻ

S

ố 

 

6 

                              -   0,00%

7.2 Phan Thi Thanh Anh trai

S

ố 

 

6 

                              -   0,00%

7.3 Phan Thị Thu Hà Chị ruột

S

ố 

 

6 

                              -   0,00%

8 Nguyễn Hữu Đức Phó Giám đốc

S

ố 

 

3

0

                      38.878 0,41%



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

8.1 Lê Thị Bích Vân Vợ

S

ố 

 

3

0

3 

 

                              -   0,00%

8.2 Nguyễn Lê Thành Duy Con đẻ

S

ố 

 

3

0

                              -   0,00%

9 Vũ Song Hà Phó Giám đốc
T

ổ 
-                           0,00%

9.1 Vũ Văn Hiến Bố đẻ

T

ổ 

 

d

â

                              -   0,00%

9.2 Nguyễn Thị Nhung Mẹ đẻ

T

ổ 

 

d

                              -   0,00%

9.3 Nguyễn Văn Hiệp Bố vợ

S

N 

 

4

8

                              -   0,00%

9.4 Nguyễn Lê Hoài Trinh Vợ

S

ố 

 

2

1 

                              -   0,00%



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

9.5 Lê Thị Ánh Duyên Mẹ vợ

S

N 

 

4

8

                              -   0,00%

9.6 Vũ Lê Quỳnh Giao Con đẻ

S

ố 

 

2

                              -   0,00%

9.7 Vũ Lâm Phong Con đẻ

S

ố 

 

2

1 

                              -   0,00%

10 Lê Tuấn Anh Kế toán trưởng

S

ố 

 

7

1.460                       0,02%

10.1 Lê Mạnh Nghiệm Bố đẻ

1

9

B 

 

                              -   0,00%

10.2 Lục Vân Hà Vợ

S

ố 

 

7

                              -   0,00%

10.3 Lê Hoàng Bảo Anh Con đẻ

S

ố 

 

7

                              -   0,00%

10.4 Lê Đức Anh Con đẻ

S

ố 

 

7

                              -   0,00%

10.5 Lục Đại Phúc Bố vợ

S

N 

 

1

                              -   0,00%



Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm

Số tài khoản giao 

dịch (nếu có)
STT Tên cá nhân/tổ chức

Chức vụ tại Công 

ty/ Mối quan hệ 

với Người nội bộ

 Số lượng cổ phiếu 

sở hữu cuối kỳ/thời 

điểm miễn nhiệm 

10.6 Nguyễn Thị Hồi Mẹ vợ

S

N 

 

1

                              -   0,00%



Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Hữu Đức Người nội bộ 45.978 0,49%                  38.878 0,41% Bán

2 Phan Thế Trường Người nội bộ 3.956 0,04% 0 0,00% Bán

3
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Em gái TV.HĐQT 

Nguyễn Đăng Hùng
31.028 0,33% 0 0,000% Bán

4 Nguyễn Viết Thắng
Em vợ TV.HĐQT 

Nguyễn Đăng Hùng
64857 0,69% 0 0,000% Bán

(*) Danh sách cuối kỳ theo danh sách chốt quyền ngày 21/06/2024

PHỤ LỤC 05 - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

 ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT
Người thực hiện giao 

dịch

Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

(01/01/2024)

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

(30/06/2024) hoặc thời điểm 

miễn nhiệm (*)

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
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